ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

             KHOA LUẬT

Biểu mẫu 24

(Kèm theo công văn số   7422    /BGDĐT-KHTC  ngày 4   tháng 11 năm 2011

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2012- 2013
	
	
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	

	I
	Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2012-2013
	Triệu đồng/năm
	

	1
	Tiến sỹ
	10,5
	

	2
	Thạc sỹ
	6,3
	

	3
	Đại học
	4,2
	

	4
	Cao đẳng
	
	

	II
	Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2012-2013
	Triệu đồng/tín chỉ
	

	1
	Tiến sỹ
	
	

	2
	Thạc sỹ
	
	

	3
	Đại học bằng kép
	0,225
	

	4
	Cao đẳng
	
	

	...
	...
	
	

	III
	Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2012-2013
	Triệu đồng/năm
	

	1
	Tiến sỹ
	
	

	2
	Thạc sỹ
	
	

	3
	Đại học
	6,3
	

	4
	Cao đẳng
	
	

	IV
	Tổng thu năm 2012
	Tỷ đồng
	

	1
	Từ Ngân sách
	11,2
	

	2
	Từ học phí, lệ phí
	15,7
	

	3
	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	0
	

	4
	Từ nguồn khác (Tài trợ nước ngoài).
	2,6
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THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2011 - 2012

	
	
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	

	I
	Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2011-2012
	Triệu đồng/năm
	

	1
	Tiến sỹ
	8,875
	

	2
	Thạc sỹ
	5,325
	

	3
	Đại học
	3,55
	

	4
	Cao đẳng
	
	

	II
	Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2011-2012
	Triệu đồng/năm
	

	1
	Tiến sỹ
	
	

	2
	Thạc sỹ
	
	

	3
	Đại học bằng kép
	6,3
	

	4
	Cao đẳng
	
	

	...
	...
	
	

	III
	Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2011-2012
	Triệu đồng/năm
	

	1
	Tiến sỹ
	
	

	2
	Thạc sỹ
	
	

	3
	Đại học
	5,325
	

	4
	Cao đẳng
	
	

	IV
	Tổng thu năm 2010
	Tỷ đồng
	

	1
	Từ Ngân sách
	8,379765231
	

	2
	Từ học phí, lệ phí
	13,261672367
	

	3
	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	0,489671050
	

	4
	Từ nguồn khác.
	0,191867287
	


